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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN HM 

THÀNH PHỐ HN 

Bản án số: 36/2023/KDTM-ST 

Ngày 29 tháng 09  năm 2023  

V/v: Tranh chấp hợp đồng tín dụng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HM 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị N 

Các hội thẩm nhân dân:           1. Bà Tạ Thị T 

                                                        2.Bà Trần Thị Kim D 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh N - Thư ký Tòa án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận HM tham gia phiên tòa: Nguyễn 

Thị Cẩm A - Kiểm sát viên 

  Ngày 29 tháng 09 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận HM thành phố 

HN, xét xử sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm thụ lý số: 

10/2022/TLST-KDTM  ngày 22 tháng 02 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số: 49/2023/QĐXX-KDTM  ngày 30 tháng 08 năm 2023 và Quyết định hoãn 

phiên tòa số 64/2023/QĐST – KDTM ngày 22 tháng 09 năm 2023 giữa các đương 

sự: 

 1. Nguyên đơn: Ngân hàng NN PT NNVN  – Chi nhánh HV. 

Địa chỉ trụ sở: Tầng 1, Tòa nhà Bea Sky, Đại lộ CVA, phường ĐK, quận H, HN. 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Thu H, ông Vũ Việt H. 

( Ông H có mặt tại phiên tòa) 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Ngân hàng NN PT NNVN  – Chi 

nhánh HV bà Nguyễn Thúy Q - Luật sư thuộc Công ty Luật CP – Đoàn luật sư thành 

phố HN. (Có mặt tại phiên tòa). 

2. Bị đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và 

du lịch A. 
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Trụ sở: 81 TQH, phường DVH, quận CG, HN. 

Đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Đ – Giám đốc 

Đại diện theo ủy quyền: Bà Đỗ Thị Hồng Y theo văn bản ủy quyền lập ngày 

16/02/2023. ( Bà Y vắng mặt tại phiên tòa) 

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

Ông Đinh Quang T, sinh năm 1974  

HKTT: P101 tầng 1 tổ 21 phường NT, quận CG, thành phố HN 

Đại diện theo ủy quyền: Bà Đỗ Thị Hồng Y theo văn bản ủy quyền lập ngày 

25/8/2023 tại Văn phòng Công chứng HN.  ( Bà Y vắng mặt tại phiên tòa) 

Bà Nguyễn Thị Thúy H, sinh  năm 1982 

HKTT: Nhà 76 tổ 21 phường NT, quận CG, HN 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Đinh Quang T theo văn bản ủy quyền lập ngày 

22/8/2023 tại Phòng tư pháp huyện CĐ, tỉnh BRVT. 

Người được ủy quyền lại: Bà Đỗ Thị Hồng Y theo văn bản ủy quyền lập ngày 

25/8/2023 tại Văn phòng Công chứng HN. ( Bà Y vắng mặt tại phiên tòa) 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

         Theo đơn khởi kiện, các bản tự khai và các lời khai tại Tòa án cùng các 

văn bản tố tụng khác, đại diện uỷ quyền của Đại diện theo ủy quyền của 

nguyên đơn là Ngân hàng NN PT NNVN  – Chi nhánh HV ông Vũ Việt H 

trình bày: 

1. Quá trình cấp tín dụng: Ký kết hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp, 

nhận tài sản bảo đảm và giải ngân theo kế ước nhận nợ. 

Từ năm 2015 Ngân hàng NN PT NNVN  – Chi nhánh HV có cấp tín dụng 

cho: Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A như sau: 

   Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201600199 ký ngày 21/06/2016; Giá trị giải 

ngân cho vay: 2.990.000.000 đồng;  Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động 

mua xăng, dầu, mỡ …. Phục vụ hoạt động kinh doanh vận tải theo Giấy phép 

ĐKKD được cấp;Thời hạn trả nợ: 25/05/2017.Thời điểm giải ngân 10/05/2017, 

Hợp đồng này quá hạn nợ từ ngày 26/05/2017. Dư nợ tính đến ngày 25.1.2022: 
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Dư nợ gốc 1.829.605.912 đồng và lãi trong hạn và quá hạn là:  1.117.774.862 

đồng. 

   Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201500365 ký ngày 23/10/2015; Giá trị giải 

ngân cho vay: 1.050.000.000 đồng; Mục đích vay vốn: Thanh toán tiền mua xe 

theo Hợp đồng nguyên tắc chuyển giao tài sản và quyền sử dụng nốt tuyến cố định 

MĐ – LC số 08-HĐ/2015/DLAT-CT27-7 ngày 10/10/2015; Thời hạn trả nợ: 

23/10/2020, Thời điểm giải ngân 23/10/2015, Hợp đồng này quá hạn nợ từ ngày 

26/05/2017;  Tính đến ngày 25.1.2022  Dư nợ gốc 787.500.000 đồng và lãi trong 

hạn và quá hạn là: 901.386.719 đồng. 

   Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201500390 ký ngày 06/11/2015; Giá trị giải 

ngân cho vay: 1.050.000.000; Mục đích vay vốn: Thanh toán tiền mua xe giường 

năm khai thác tuyến cố định MĐ – CB theo Hợp đồng mua bán xe oto số công 

chứng 3676NVT/2015/HĐMB ngày 23/10/2015; Thời hạn trả nợ: 06/11/2020, 

Thời điểm giải ngân 06/11/2015, hợp đồng này quá hạn nợ từ ngày 26/05/2017; 

Dư nợ tính đến ngày 25.1. 2022: Dư nợ gốc 805.000.000 đồng, lãi trong hạn và 

quá hạn là: 921.417.535 đồng. 

   Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201600017 ký ngày 19/01/2016 ; Giá trị giải 

ngân cho vay: 900.000.000 đồng; Mục đích vay vốn: Thanh toán tiền mua xe 

giường năm khai thác tuyến vận chuyển cố định MĐ – V theo Hợp đồng mua bán 

xe oto số công chứng 28NVT/2016/HĐMB ngày 06/01/2016 ; Thời hạn trả nợ: 

19/01/2021. Thời điểm giải ngân 19/01/2016, Quá hạn nợ (từ ngày) 26/05/2017; 

Tính đến ngày 25.1.2022: Dư nợ gốc 720.000.000 đồng, lãi trong hạn và quá hạn 

là: 824.125.000 đồng. 

     Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201600200 ký ngày 21/06/2016 ; Giá trị giải 

ngân cho vay: 1.860.000.000 đồng; Mục đích vay vốn: + Thanh toán tiền mua xe 

giường 44 chỗ năm khai thác tuyến  vận chuyển cố định MĐ – LC theo Hợp đồng 

mua bán xe oto số công chứng 638NVT/2016/HĐMB ngày 14/06/2016. Thanh 

toán tiền mua xe 29 chỗ ngồi khai thác vận chuyển hành khách theo Hợp đồng 

mua bán xe ô tô số công chứng 598NVT/2016/HĐMB ngày 01/06/2016 ; Thời 

hạn trả nợ: 21/06/2021. Thời điểm giải ngân 21/06/2016, quá hạn nợ (từ ngày) 

26/05/2017; dư nợ tính đến ngày 25.1.2022 là: dư nợ gốc 1.643.000.000 đồng và 

lãi trong hạn và quá hạn là: 1.880.607.465 đồng. 

     Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201600270 ký ngày 12/08/2016; Giá trị giải 

ngân cho vay: 1.300.000.000 đồng; Mục đích vay vốn: Thanh toán tiền mua xe 
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giường nằm 40 chỗ khai thác tuyến  vận chuyển cố định HN – V theo Hợp đồng 

mua bán xe  ô tô số công chứng 764NVT/2016/HĐMB ngày 30/07/2016; Thời 

hạn trả nợ: 12/08/2021.Thời điểm giải ngân 12/08/2016, Quá hạn nợ từ ngày 

26/05/2017; Dư nợ tính đến ngày 25.1.2022 là: Dư nợ gốc 1.191.665.000 đồng, lãi 

trong hạn và quá hạn là 1.364.001.275 đồng. 

      Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201600281 ký ngày 30/08/2016; giá trị giải 

ngân cho vay: 1.300.000.000 đồng; Mục đích vay vốn: Thanh toán tiền mua xe 

giường nằm 44 chỗ khai thác tuyến vận chuyển cố định HN – V theo Hợp đồng 

mua bán xe oto số công chứng 839NVT/2016/HĐMB ngày 24/08/2016; Thời hạn 

trả nợ: 30/08/2021.Thời điểm giải ngân 30/08/2016, Quá hạn nợ từ ngày 

26/05/2017, dư nợ tính đến 25/01/2022: Dư nợ gốc 1.161.665.000  đồng và lãi 

trong hạn và quá hạn là: 1.329.662.734 đồng. 

      Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201600916 ký ngày 20/09/2016; Giá trị giải 

ngân cho vay: 1.200.000.000 ; Mục đích vay vốn: Thanh toán tiền mua xe giường 

nằm 40 chỗ hiệu Thaco khai thác tuyến  vận chuyển cố định MĐ – V theo Hợp 

đồng mua bán xe oto số công chứng 895NVT/2016/HĐMB ngày 19/09/2016; 

Thời hạn trả nợ: 20/09/2021. Thời điểm giải ngân 20/09/2016, Quá hạn nợ (từ 

ngày) 26/05/2017; Dư nợ tính đến ngày 25/1/2022: Dư nợ gốc 1.120.000.000 

đồng và lãi trong hạn và quá hạn là: 1.281.972.222 đồng. 

      Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201600936 ký ngày 26/09/2016 ; Giá trị giải 

ngân cho vay: 800.000.000 đồng; Mục đích vay vốn: Thanh toán tiền mua xe oto 

Toyota Camry 05 chỗ theo Hợp đồng mua bán xe số công chứng 

900NVT/2016/HĐMB ngày 21/09/2016 ; Thời hạn trả nợ: 26/09/2021. Thời điểm 

giải ngân 26/09/2016, Quá hạn nợ (từ ngày) 26/05/2017; Dư nợ tính đến 

25.1.2022: Dư nợ gốc 746.688.000 đồng và lãi trong hạn và quá hạn là: 

854.649.674 đồng. 

     Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201600981 ký ngày 06/10/2016 ; Giá trị giải 

ngân cho vay: 2.640.000.000 đồng ; Mục đích vay vốn: Thanh toán tiền mua xe 

oto giường nằm Heaco Universe TK43G-380 (41 chỗ nằm, 2 chỗ ngồi) khai thác 

tuyến vận chuyển cô định MĐ - V theo Hợp đồng kinh tế số 08.09/2016/HĐKT-

ĐL ký ngày 08/09/2016; Thời hạn trả nợ: 06/10/2021. Thời điểm giải ngân 

06/10/2016, Quá hạn nợ (từ ngày) 26/05/2017; Dư nợ tính đến ngày 25.1.2022 là : 

Dư nợ gốc 1.892.000.000 đồng và lãi trong hạn và quá hạn là: 2.165.617.361 

đồng. 
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     Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201601126 ký ngày 28/11/2016; Giá trị giải 

ngân cho vay: 1.000.000.000 đồng ; Mục đích vay vốn: Thanh toán tiền mua xe 

oto giường nằm hiệu Thaco (40 chỗ nằm, 2 chỗ ngồi) khai thác tuyến vận chuyển 

cố định Học viện Cảnh sát HN - V theo Hợp đồng mua bán số 03/HĐMB-NVV 

ký ngày 14/11/2016; Thời hạn trả nợ: 28/11/2021. Thời điểm giải ngân 

28/11/2016, Quá hạn nợ (từ ngày) 26/05/2017; Dư nợ tính đến ngày 25.1.2022: 

Dư nợ gốc 966.666.000 đồng và lãi trong hạn và quá hạn là: 1.106.463.357 đồng. 

       Hợp đồng tín dụng: Bảo lãnh thanh toán số 1482 VSB180200006 ký ngày 

12/02/2018 ; Giá trị giải ngân cho vay: 500.000.000 đồng; Mục đích vay vốn: Bảo 

lãnh thanh toán Hợp đồng tiêu thụ xăng dầu số 29/DKNĐ/2018/HĐTT trị giá 

500.000.000 đồng; Thời hạn trả nợ: 15/01/2019. Thời điểm giải ngân 15/01/2019 , 

Quá hạn nợ (từ ngày) 15/01/2019; Dư nợ tính đến ngày 25.1.2022 là: 500.000.000 

đồng trong đó: Dư nợ gốc 500.000.000 đồng, Lãi là: 0 đồng.  

  Tổng cộng số tiền Ngân hàng NN PT NNVN  – Chi nhánh HV đã giải ngân cho 

Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A là: 

16.590.000.000 đồng. Dư nợ tính đến 25/01/2022: Dư nợ gốc 13.363.789.912 

đồng, lãi trong hạn và quá hạn là: 13.747.678.204 đồng. 

              Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch  A đã thế 

chấp cho Ngân hàng NN PT NNVN  – Chi nhánh HV các tài sản sau: 

     Hợp đồng thế chấp: Số 02/2015/HV-AT ngày 27/05/2015. Đăng ký giao 

dịch đảm bảo ngày 27/05/2015; Tài sản bảo đảm: Xe ô tô Transinco 34 chỗ 

giường nằm, đăng ký số 049537, BKS 29B – 116.24; Giá trị định giá ban đầu: 

1.207.000.000 đồng. 

       Hợp đồng thế chấp số 06/2015/HV-AT ngày 26/06/2015. Đăng ký giao 

dịch đảm bảo ngày 26/06/2015; Tài sản bảo đảm: Xe ô tô Samco 29 chỗ, đăng ký 

số 176746, BKS 29B – 062.30; Giá trị định giá ban đầu: 1.150.000.000 đồng. 

      Hợp đồng thế chấp: Số 10/2015/HV-AT ngày 17/11/2015. Đăng ký giao 

dịch bảo đảm ngày 17/11/2015; Tài sản bảo đảm: Xe ô tô Samco 34 chỗ, đăng ký 

số 187933, BKS 29B – 165.10; Giá trị định giá ban đầu: 650.000.000 đồng. 

       Hợp đồng thế chấp: Số 08/2015/HV-AT ngày 22/10/2015. Đăng ký giao 

dịch đảm bảo ngày 23/10/2015; Tài sản bảo đảm: Xe ô tô Huyndai Aero Hispace, 

đăng ký số 145623, BKS 29B – 084.98; Giá trị định giá ban đầu: 2.100.000.000 

đồng; Số tiền giải ngân được bảo đảm: 1.050.000.000 đồng. 
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       Hợp đồng thế chấp: Số 09/2015/HV-AT ngày 04/11/2015. Đăng ký giao 

dịch đảm bảo ngày 05/11/2015; Tài sản bảo đảm: Xe ô tô Huyndai Aero Hispace, 

đăng ký số 187191, BKS 29B – 065.63 ; Giá trị định giá ban đầu: 2.100.000.000 

đồng ; Số tiền giải ngân được bảo đảm: 1.050.000.000 đồng. 

         Hợp đồng thế chấp: Số công chứng 00224/2016/HĐTC ngày 

18/01/2016. Đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 18/01/2016; Tài sản bảo đảm: Xe ô 

tô BAI HA, đăng ký số 165145, BKS 29B – 166.37; Giá trị định giá ban đầu: 

1.800.000.000; Số tiền giải ngân được bảo đảm: 900.000.000 đồng. 

         Hợp đồng thế chấp: Số công chứng 01983/2016/HĐTC ngày 

17/06/2016. Đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 20/06/2016 ; Tài sản bảo đảm: Xe ô 

tô Transinco 29 chỗ, đăng ký số 237285, BKS 29B – 122.92; Giá trị định giá ban 

đầu: 1.120.000.000 đồng. 

          Hợp đồng thế chấp: Số công chứng 01984/2016/HĐTC ngày 

17/06/2016. Đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 20/06/2016; Tài sản bảo đảm: Xe ô 

tô Transinco 44 chỗ giường nằm, đăng ký số 237714, BKS 29B – 169.25; Giá trị 

định giá ban đầu: 2.600.000.000 đồng. Số tiền giải ngân được bảo đảm: 

1.860.000.000 đồng. 

       Hợp đồng thế chấp: Số công chứng 02934/2016/HĐTC ngày 12/08/2016. 

Đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 12/08/2016; Tài sản bảo đảm: Xe ô tô Baiha 

giường nằm 40 chỗ, đăng ký số 276791, BKS 29B – 002.59 ; Giá trị định giá ban 

đầu: 2.600.000.000 đồng ; Số tiền giải ngân được bảo đảm: 1.300.000.000 đồng.  

       Hợp đồng thế chấp: Số công chứng 03239/2016/HĐTC ngày 30/08/2016. 

Đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 30/08/2016; Tài sản bảo đảm: Xe ô tô Transinco 

giường nằm 44 chỗ, đăng ký số 277913, BKS 29B – 169.08; Giá trị định giá ban 

đầu: 2.600.000.000 đồng; Số tiền giải ngân được bảo đảm: 1.300.000.000 đồng. 

        Hợp đồng thế chấp: Số công chứng 03532/2016/HĐTC ngày 19/09/2016. 

Đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 20/09/2016 ; Tài sản bảo đảm: Xe ô tô Thaco 

giường nằm 40 chỗ (38 chỗ nằm, 2 chỗ ngồi), đăng ký số 279378, BKS 29B – 

038.28 ; Giá trị định giá ban đầu: 2.400.000.000 đồng; Số tiền giải ngân được bảo 

đảm: 1.200.000.000 đồng. 

       Hợp đồng thế chấp: Số công chứng 03614/2016/HĐTC ngày 22/09/2016. 

Đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 22/09/2016; Tài sản bảo đảm: Xe ô tô Toyota 

Camry 05 chỗ, đăng ký số 280291, BKS 29A – 131.39; Giá trị định giá ban đầu: 

1.100.000.000 đồng; Số tiền giải ngân được bảo đảm: 800.000.000 đồng. 
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       Hợp đồng thế chấp: Số công chứng 03869/2016/HĐTC ngày 05/10/2016. 

Đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 05/10/2016; Tài sản bảo đảm: Xe ô tô Heaco 

Universe giường nằm 43 chỗ (41 chỗ nằm, 2 chỗ ngồi), đăng ký số 280698, BKS 

29B – 171.64 ; Giá trị định giá ban đầu: 3.520.000.000 đồng; Số tiền giải ngân 

được bảo đảm: 2.640.000.000 đồng. 

        Hợp đồng thế chấp: Số công chứng 04906/2016/HĐTC ngày 25/11/2016. 

Đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 25/11/2016; Tài sản bảo đảm: Xe ô tô Thaco 

giường nằm 42 chỗ (40 chỗ nằm, 2 chỗ ngồi), đăng ký số 265674, BKS 29B – 

171.19; Giá trị định giá ban đầu: 2.000.000.000 đồng; Số tiền giải ngân được bảo 

đảm: 1.000.000.000 đồng. 

Hợp đồng thế chấp: Số công chứng 00542/2018/HĐTC ngày 02/02/2018. 

Đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 05/02/2018; Tài sản bảo đảm: Xe ô tô Transinco, 

đăng ký số 265674, BKS 29B – 103.89; Giá trị định giá ban đầu: 800.000.000 

đồng; Số tiền giải ngân được bảo đảm: 500.000.000 đồng. 

      Bắt đầu từ 26/05/2017 Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương 

mại và du lịch A đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền nợ gốc, lãi phát sinh Ngân 

hàng NN PT NNVN  – Chi nhánh HV. Theo các văn bản mà Công ty trách nhiệm 

hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A gửi cho Ngân hàng NN PT NNVN  

– Chi nhánh HV trình bày khó khăn về việc thay đổi chính sách trong lĩnh vực 

kinh doanh vật tải nên doanh nghiệp phải hoạt động cầm chừng. Đến tháng 

09/2018, ông Đinh Quang T là chủ doanh nghiệp (Công ty TNHH MTV do cá 

nhân làm chủ sở hữu) vi phạm pháp luật hình sự, bị khởi tố - điều tra và xét xử, 

sau đó bị kết án về tội danh ―Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng‖ và tội 

―Đe dọa giết người‖ – bị xử phạt tù giam từ ngày 11/09/2018 theo Bản cán hình 

sự sơ thẩm số 02/2019/HS-ST ngày 11/01/2019 của Tòa án nhân dân quận NTL. 

Từ đó, việc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất 

nhập khẩu thương mại và du lịch A càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Về phía Ngân 

hàng NN PT NNVN  – Chi nhánh HV, đã hết sức nỗ lực hỗ trợ khách hàng trong 

việc cơ cấu lại thời gian trả nợ, giải ngân khoản vay bắt buộc (Giải ngân theo hình 

thức bảo lãnh thanh toán số 1482VSB180200006 ký ngày 12/02/2018 dưới dạng 

cho vay bắt buộc theo cam kết cấp tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách 

hàng), làm việc trực tiếp với đại diện hợp pháp của doanh nghiệp như kế toán, vợ 

của Chủ sở hữu công ty nhằm nỗ lực thu hồi nợ. Nhưng việc thu hồi nợ gặp quá 

nhiều khó khăn cả do nguyên nhân khách quan và chủ quan (có các Biên bản làm 
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việc từng thời kỳ). Đến ngày 05/12/2019, cho Ngân hàng NN PT NNVN  – Chi 

nhánh HV đã Lập ―Báo cáo đánh giá khả năng trả nợ‖ của Công ty trách nhiệm hữu 

hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A tất cả các khoản nợ kể trên đều thuộc 

nợ Nhóm 5 - nhóm nợ xấu có khả năng mất vốn và đề xuất gửi Ngân hàng NN PT 

NNVN phương án thu hồi nợ: xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ nhưng không 

đạt kết quả. 

Đề nghị Tòa án nhân dân quận HM, thành phố HN giải quyết nội dung sau: 

   Buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A 

thanh toán ngay cho Ngân hàng NN PT NNVN  – Chi nhánh HV tổng số tiền nợ 

cả gốc và lãi tạm tính đến ngày 25/01/2022 theo các Hợp đồng tín dụng/Khế ước 

nhận nợ, các Phụ lục và văn bản kèm theo là: 27.111.468.116 đồng (Bằng chữ: 

Hai mươi bảy tỷ, một trăm mười một triệu, bốn trăm sáu mươi tám nghìn, một 

trăm mười sáu đồng) Trong đó: Dư nợ gốc: 13.363.789.912 đồng. Dư nợ lãi (trong 

hạn + quá hạn): 13.747.678.204 đồng 

  Buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A 

thanh toán số tiền lãi phát sinh theo các Hợp đồng tín dụng/Khế ước nhận nợ đã 

ký kể trên từ ngày 25/01/2022 cho đến ngày thực tế Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A trả hết nợ cho cho Ngân hàng NN PT 

NNVN  – Chi nhánh HV. 

      Trong trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại 

và du lịch A không thực hiện hoặc chậm thực hiện, thực hiện không đúng nghĩa vụ 

trả nợ ngay sau khi Bản án/Quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật thì cho 

Ngân hàng NN PT NNVN  – Chi nhánh HV có quyền yêu cầu cơ quan Thi hành 

án dân sự xử lý tài sản bảo đảm theo các Hợp đồng thế chấp tài sản để thu hồi nợ 

theo quy định của pháp luật. Bao gồm các tài sản thế chấp sau: 

Xe  Ô tô HYUNDAI AERO HISPACE. Đăng ký xe ô tô số 145623 do 

Công an TP HN ngày 13/10/2015. BKS: 29B — 084.98. Số khung: 

KMJRL18TP5C003914 . Số máy: D6CB5111875; 

Xe  Ô tô HYUNDAI AERO HISPACE. Đăng ký xe ô tô số 187191 do 

Công an TP HN ngày 30/10/2015. BKS: 29B — 065.63. Số khung: 

18TP5C003903. Số máy: D6CB5111876. 

Xe Ô tô BAHAI giường nằm 37 chỗ. Đăng ký xe ô tô số 165145 do Phòng 

Cảnh sát giao thông – Công an TP HN cấp ngày 06/01/2016. BKS: 29B — 

166.37. Số khung: LSD7B9000839. Số máy: 2D2251660975. 
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Xe Ô tô TRANSINCO 34 chỗ giường nằm. Đăng ký xe ô tô số 049537 do 

Công an TP HN cấp ngày 26/11/2014. BKS:  29B —116.24. Số khung: 

18VP9A001152. Số máy: D6AB9175290. 

Xe Ô tô SAMCO. Đăng ký xe ô tô số 176746 do Công an TP HN cấp ngày 

20/12/2013. BKS: 29B — 062.30. Số khung:  RLEB1R75LD7103252. Số máy: 

4HK1157228. 

Xe Ô tô SAMCO. Đăng ký xe ô tô số 187933 do Công an TP HN cấp ngày 

09/11/2015. BKS: 29B —165.10.  Số khung:  JAAN1R71R47100892. Số máy: 

063911. 

Xe Ô tô TRANSINCO, xe khách 29 chỗ ngồi. Đăng ký xe ô tô số 237285 

do Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 08/06/2016. BKS : 

29B —122.92. Số khung: RMLK12EDL8S008073. Số máy: D4AEV027728.  

Xe Ô tô TRANSINCO 45 chỗ giường nằm. Đăng ký xe ô tô số 237714 do 

Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 13/06/2016. BKS : 29B 

—169.25. Số khung: RLP1TLN4XBA001005. Số máy: CA6DF2D-225172240. 

 Xe Ô tô BAHAI giường nằm 40 chỗ. Đăng ký xe ô tô số 276791 do Phòng 

Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 02/08/2016. BKS : 29B —

002.59. Số khung: RLP6BLSD6B9006720 . Số máy: CA6DF2D-2251727485.  

Xe Ô tô TRANSINCO 44 chỗ giường nằm. Đăng ký xe ô tô số 277913 do 

Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 24/08/2016. BKS : 29B—

169.08.Số khung: RLP1TLN4XCA001060. Số máy: CA6DF22451966777.  

Xe Ô tô THACO 40 chỗ (38 chỗ nằm, 02 chỗ ngồi). Đăng ký xe ô tô số 

279378 do Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 12/09/2016. 

BKS: 29B—038.28. Số khung: B40JAC053264. Số máy: P11CUJPI7028.  

Xe Ô tô Toyota Camry 05 chỗ. Đăng ký xe ô tô số 280291 do Phòng Cảnh 

sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 22/09/2016. BKS : 29A —131.39. Số 

khung: RL4BK48K4B6- 001783. Số máy: 2GR-0785071. 

Xe Ô tô HAECO  Universe TK43G-380 chỗ (2 chỗ ngồi, 41 chỗ nằm). 

Đăng ký xe ô tô số 280698 do Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp 

ngày 30/09/2016. BKS : 29B —171.64. Số khung: RLP1KMG4AGH00003O. Số 

máy: YC6MK380-30*ME3QAG00096. 

Xe Ô tô THACO 42 chỗ (40 chỗ nằm, 02 chỗ ngồi). Đăng ký xe ô tô số 

265674 do Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 16/11/2016. 
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BKS : 29B —171.19. Số khung: RNHTDB42L9C043696. Số máy: 

MD9L508498L. 

Xe Ô tô TRANSINCO 34 chỗ giường nằm. Đăng ký xe ô tô số 375943 do 

Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 04/04/2017. BKS: 29B – 

103.89. Số khung: 18VP9A001181. Số máy: D6AB9178358. 

     Nếu số tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm không đủ để trả nợ cho 

cho Ngân hàng NN PT NNVN  – Chi nhánh HV thì Nguyên đơn có quyền yêu cầu 

cơ quan Thi hành án dân sự xử lý bất kỳ tài sản nào thuộc quyền sở hữu, quyền sử 

dụng của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu TM và DL A để thu hồi nợ theo quy 

định của pháp luật. 

           Tại Bản tự khai, và các lời khai tại Tòa án Công ty TNHH xuất nhập 

khẩu TM và DL A do bà Đỗ Thị Hồng Y làm đại diện theo pháp luật đồng 

thời là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trình bày: 

            Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A có vay 

Ngân hàng NN PT NNVN  – Chi nhánh HV theo: 

       Hợp đồng tín dụng : 1482LAV201600199 ký ngày 21/06/2016 ; Giá trị 

giải ngân cho vay : 2.990.000.000 đồng; Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động 

mua xăng, dầu, mỡ …. Phục vụ hoạt động kinh doanh vận tải theo Giấy phép 

ĐKKD được cấp; Thời hạn trả nợ : 25/05/2017. 

      Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201500365 ký ngày 23/10/2015; Giá trị giải 

ngân cho vay : 1.050.000.000 đồng; Mục đích vay vốn : Thanh toán tiền mua xe 

theo Hợp đồng nguyên tắc chuyển giao tài sản và quyền sử dụng nốt tuyến cố định 

MĐ – LC số 08-HĐ/2015/DLAT-CT27-7 ngày 10/10/2015; Thời hạn trả nợ : 

23/10/2020. 

       Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201500390 ký ngày 06/11/2015; Giá trị giải 

ngân cho vay: 1.050.000.000 đồng; Mục đích vay vốn: Thanh toán tiền mua xe 

giường năm khai thác tuyến cố định MĐ – CB theo Hợp đồng mua bán xe oto số 

công chứng 3676NVT/2015/HĐMB ngày 23/10/2015; Thời hạn trả nợ : 

06/11/2020. 

       Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201600017 ký ngày 19/01/2016 ; Giá trị 

giải ngân cho vay : 900.000.000 đồng; Mục đích vay vốn: Thanh toán tiền mua xe 

giường năm khai thác tuyến vận chuyển cố định MĐ – V theo Hợp đồng mua bán 

xe oto số công chứng 28NVT/2016/HĐMB ngày 06/01/2016; Thời hạn trả nợ : 
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19/01/2021. 

        Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201600200 ký ngày 21/06/2016; Giá trị 

giải ngân cho vay: 1.860.000.000 đồng; Mục đích vay vốn: Thanh toán tiền mua 

xe giường 44 chỗ năm khai thác tuyến vận chuyển cố định MĐ – LC theo Hợp 

đồng mua bán xe oto số công chứng 638NVT/2016/HĐMB ngày 14/06/2016. 

Thanh toán tiền mua xe 29 chỗ ngồi khai thác vận chuyển hành khách theo Hợp 

đồng mua bán xe oto số công chứng 598NVT/2016/HĐMB ngày 01/06/2016; 

Thời hạn trả nợ : 21/06/2021. 

         Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201600270 ký ngày 12/08/2016; Giá trị 

giải ngân cho vay: 1.300.000.000 đồng; Mục đích vay vốn: Thanh toán tiền mua 

xe giường nằm 40 chỗ khai thác tuyến  vận chuyển cố định HN – V theo Hợp 

đồng mua bán xe ô tô số công chứng 764NVT/2016/HĐMB ngày 30/07/2016; 

Thời hạn trả nợ: 12/08/2021. 

         Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201600281 ký ngày 30/08/2016; Giá trị 

giải ngân cho vay: 1.300.000.000 đồng; Mục đích vay vốn: Thanh toán tiền mua 

xe giường nằm 44 chỗ khai thác tuyến  vận chuyển cố định HN – V theo Hợp 

đồng mua bán xe oto số công chứng 839NVT/2016/HĐMB ngày 24/08/2016; 

Thời hạn trả nợ : 30/08/2021. 

         Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201600916 ký ngày 20/09/2016; Giá trị 

giải ngân cho vay: 1.200.000.000 đồng; Mục đích vay vốn: Thanh toán tiền mua 

xe giường nằm 40 chỗ hiệu Thaco khai thác tuyến  vận chuyển cố định MĐ – V 

theo Hợp đồng mua bán xe oto số công chứng 895NVT/2016/HĐMB ngày 

19/09/2016; Thời hạn trả nợ : 20/09/2021. 

         Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201600936 ký ngày 26/09/2016; Giá trị 

giải ngân cho vay: 800.000.000 đồng; Mục đích vay vốn: Thanh toán tiền mua xe 

oto Toyota Camry 05 chỗ theo Hợp đồng mua bán xe số công chứng 

900NVT/2016/HĐMB ngày 21/09/2016; Thời hạn trả nợ : 26/09/2021. 

         Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201601126 ký ngày 28/11/2016; Giá trị 

giải ngân cho vay: 1.000.000.000 đồng; Mục đích vay vốn: Thanh toán tiền mua 

xe oto giường nằm hiệu Thaco (40 chỗ nằm, 2 chỗ ngồi) khai thác tuyến vận 

chuyển cố định Học viện Cảnh sát HN - V theo Hợp đồng mua bán số 03/HĐMB-

NVV ký ngày 14/11/2016; Thời hạn trả nợ : 28/11/2021. 

         Hợp đồng tín dụng: Bảo lãnh thanh toán số 1482VSB180200006 ký 

ngày 12/02/2018; Giá trị giải ngân cho vay: 500.000.000 đồng; Mục đích vay vốn: 
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Bảo lãnh Thanh toán Hợp đồng tiêu thụ xăng dầu số 29/DKNĐ/2018/HĐTT trị 

giá 500.000.000đ; Thời hạn trả nợ: 15/01/2019. 

Tổng cộng giá trị giải ngân cho vay là: 16.590.000.000 đồng. Tài sản đảm bảo 

cho khoản vay là: 

Xe  Ô tô HYUNDAI AERO HISPACE. Đăng ký xe ô tô số 145623 do 

Công an TP HN ngày 13/10/2015. BKS: 29B — 084.98. Số khung: 

KMJRL18TP5C003914 . Số máy: D6CB5111875. 

Xe  Ô tô HYUNDAI AERO HISPACE. Đăng ký xe ô tô số 187191 do 

Công an TP HN ngày 30/10/2015. BKS: 29B — 065.63. Số khung: 

18TP5C003903. Số máy: D6CB5111876. 

Xe Ô tô BAHAI giường nằm 37 chỗ. Đăng ký xe ô tô số 165145 do Phòng 

Cảnh sát giao thông – Công an TP HN cấp ngày 06/01/2016. BKS: 29B — 

166.37. Số khung: LSD7B9000839. Số máy: 2D2251660975. 

Xe Ô tô TRANSINCO 34 chỗ giường nằm. Đăng ký xe ô tô số 049537 do 

Công an TP HN cấp ngày 26/11/2014. BKS:  29B —116.24. Số khung: 

18VP9A001152. Số máy: D6AB9175290. 

Xe Ô tô SAMCO. Đăng ký xe ô tô số 176746 do Công an TP HN cấp ngày 

20/12/2013. BKS: 29B — 062.30. Số khung:  RLEB1R75LD7103252. Số máy: 

4HK1157228. 

Xe Ô tô SAMCO. Đăng ký xe ô tô số 187933 do Công an TP HN cấp ngày 

09/11/2015. BKS: 29B —165.10.  Số khung:  JAAN1R71R47100892. Số máy: 

063911. 

Xe Ô tô TRANSINCO, xe khách 29 chỗ ngồi. Đăng ký xe ô tô số 237285 

do Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 08/06/2016. BKS : 

29B —122.92. Số khung: RMLK12EDL8S008073. Số máy: D4AEV027728.  

Xe Ô tô TRANSINCO 45 chỗ giường nằm. Đăng ký xe ô tô số 237714 do 

Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 13/06/2016. BKS : 29B 

—169.25. Số khung: RLP1TLN4XBA001005. Số máy: CA6DF2D-22*5172240. 

 Xe Ô tô BAHAI giường nằm 40 chỗ. Đăng ký xe ô tô số 276791 do Phòng 

Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 02/08/2016. BKS : 29B —

002.59. Số khung: RLP6BLSD6B9006720 . Số máy: CA6DF2D-2251727485. 

Giấy chứng nhận kiểm định số: KC 0743143 do Cục đăng kiểm VN cấp. 

Xe Ô tô TRANSINCO 44 chỗ giường nằm. Đăng ký xe ô tô số 277913 do 

Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 24/08/2016. BKS : 29B—
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169.08.Số khung: RLP1TLN4XCA001060. Số máy: CA6DF22451966777. Giấy 

chứng nhận kiểm định số: KC 0743536 do Cục đăng kiểm VN cấp. 

Xe Ô tô THACO 40 chỗ (38 chỗ nằm, 02 chỗ ngồi). Đăng ký xe ô tô số 

279378 do Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 12/09/2016. 

BKS : 29B—038.28. Số khung: B40JAC053264. Số máy: P11CUJPI7028. Giấy 

chứng nhận kiểm định số: KC 0313293 do Cục đăng kiểm VN cấp.  

Xe Ô tô Toyota Camry 05 chỗ. Đăng ký xe ô tô số 280291 do Phòng Cảnh 

sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 22/09/2016. BKS : 29A —131.39. Số 

khung: RL4BK48K4B6- 001783. Số máy: 2GR-0785071. 

 Xe Ô tô HAECO Universe TK43G-380 chỗ (2 chỗ ngồi, 41 chỗ nằm). 

Đăng ký xe ô tô số 280698 do Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp 

ngày 30/09/2016. BKS : 29B —171.64. Số khung: RLP1KMG4AGH00003O. Số 

máy: YC6MK380-30*ME3QAG00096. 

Xe Ô tô THACO 42 chỗ (40 chỗ nằm, 02 chỗ ngồi). Đăng ký xe ô tô số 

265674 do Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 16/11/2016. 

BKS: 29B —171.19. Số khung: RNHTDB42L9C043696. Số máy: 

MD9L508498L. 

Xe Ô tô TRANSINCO 34 chỗ giường nằm. Đăng ký xe ô tô số 375943 do 

Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 04/04/2017. BKS: 29B – 

103.89. Số khung: 18VP9A001181. Số máy: D6AB9178358. 

   Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập 

khẩu thương mại và du lịch A đã thanh toán một phần nợ gốc và nợ lãi cho Ngân 

hàng NN PT NNVN  – Chi nhánh HV.Tuy nhiên, đến tháng 09/2018, ông Đinh 

Quang T là chủ doanh nghiệp Công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ sở hữu vi 

phạm pháp luật hình sự, bị khởi tố - điều tra và xét xử, sau đó bị kết án về tội danh 

―Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng‖ và tội ―Đe dọa giết người‖ – bị xử 

phạt tù giam từ ngày 11/09/2018 theo Bản cán hình sự sơ thẩm số 02/2019/HS-ST 

ngày 11/01/2019 của Tòa án nhân dân quận NTL. Từ đó, việc quản lý và điều 

hành hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du 

lịch A càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng và chậm thanh toán nợ cho Ngân hàng NN 

PT NNVN  – Chi nhánh HV. 

  Nay Ngân hàng NN PT NNVN  – Chi nhánh HV khởi kiện, Công ty trách 

nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A đề nghị Ngân hàng NN PT 

NNVN  – Chi nhánh HV cho Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương 
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mại và du lịch A thời gian để thu xếp tài chính để thanh toán nợ gốc, nợ lãi trong 

hạn, và xin miễn toàn bộ lãi quá hạn để Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu 

thương mại và du lịch A có thể tiếp tục hoạt động. 

          Tại Bản tự khai người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trực tiếp ông 

Đinh Quang T và đại diện ủy quyền của ông Đinh Quang T bà Đỗ Thị Hồng 

Y trình bày: Ông Đinh Quang T thừa nhận toàn bộ số gốc và lãi vay của Công ty 

trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A với Ngân hàng NN PT 

NNVN  – Chi nhánh HV. Để đảm bảo cho khoản vay Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A đã thế chấp 14 xe ô tô trong đó có xe ô tô 

BKS: 29B- 103.89 đứng tên ông Đinh Quang T là tài sản chung của vợ chồng ông 

Đinh Quang T và bà Nguyễn Thị Thúy H. Tài sản và phương tiện đảm bảo ông 

Đinh Quang T đang quản lý, ông cam kết sẽ sửa chữa và đưa vào hoạt động vào 

năm 2023. Ông đề nghị Ngân hàng NN PT NNVN  – Chi nhánh HV hỗ trợ để 

Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A tiếp tục có 

phương án trả nợ. 

         Tại Bản tự khai người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị 

Thúy H bà Đỗ Thị Hồng Y làm đại diện theo ủy quyền trình bày:  

            Để đảm bảo cho khoản vay Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu 

thương mại và du lịch A đã thế chấp 14 xe ô tô trong đó có xe ô tô BKS: 29B- 

103.89 đứng tên ông Đinh Quang T là tài sản chung của vợ chồng ông Đinh 

Quang T và bà Nguyễn Thị Thúy H cho Ngân hàng NN PT NNVN  – Chi nhánh 

HV. Bà đề nghị Ngân hàng NN PT NNVN  – Chi nhánh HV cho Công ty trách 

nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A thêm thời gian để công ty 

thu xếp tài chính để trả nợ. 

          Tại phiên tòa đại diện ủy quyền của Ngân hàng NN PT NNVN  – Chi nhánh 

HV giữ nguyên yêu cầu khởi kiện yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập 

khẩu thương mại và du lịch A phải trả cho Ngân hàng NN PT NNVN  – Chi nhánh 

HV số tiền tính đến ngày 29.09.2023 là: 17.450.237.944 đồng bao gồm 

13.321.945.612 đồng nợ gốc và nợ lãi tính là 4,86% là : 4.128.292.332 đồng. Đây 

là do Ngân hàng NN PT NNVN  – Chi nhánh HV đã áp dụng rất nhiều chính sách 

ưu đãi miễn giảm lãi cho Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và 

du lịch A nên toàn bộ lãi trong hạn và quá hạn Ngân hàng NN PT NNVN  – Chi 

nhánh HV chỉ tính là 4,86%/năm. 
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          Trong trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du 

lịch A không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ nêu trên và lãi phát sinh thì 

Ngân hàng NN PT NNVN  – Chi nhánh HV có quyền yêu cầu Cơ quan Thi hành 

án có thẩm quyền tiến hành kê biên, phát mại tài sản bảo đảm của các khoản vay 

để thu hồi toàn bộ khoản nợ cho Ngân hàng NN PT NNVN  – Chi nhánh HV bao 

gồm: Xe  Ô tô HYUNDAI AERO HISPACE. Đăng ký xe ô tô số 145623 do Công 

an TP HN ngày 13/10/2015. BKS: 29B — 084.98. Số khung: 

KMJRL18TP5C003914 . Số máy: D6CB5111875 ; Xe  Ô tô HYUNDAI AERO 

HISPACE. Đăng ký xe ô tô số 187191 do Công an TP HN ngày 30/10/2015. 

BKS: 29B — 065.63. Số khung: 18TP5C003903. Số máy: D6CB5111876 ; Xe Ô 

tô BAHAI giường nằm 37 chỗ. Đăng ký xe ô tô số 165145 do Phòng Cảnh sát 

giao thông – Công an TP HN cấp ngày 06/01/2016. BKS: 29B — 166.37. Số 

khung: LSD7B9000839. Số máy: 2D2251660975 ; Xe Ô tô TRANSINCO 34 chỗ 

giường nằm. Đăng ký xe ô tô số 049537 do Công an TP HN cấp ngày 26/11/2014. 

BKS:  29B —116.24. Số khung: 18VP9A001152. Số máy: D6AB9175290 ; Xe Ô 

tô SAMCO. Đăng ký xe ô tô số 176746 do Công an TP HN cấp ngày 20/12/2013. 

BKS: 29B — 062.30. Số khung:  RLEB1R75LD7103252. Số máy: 

4HK1157228 ;Xe Ô tô SAMCO. Đăng ký xe ô tô số 187933 do Công an TP HN 

cấp ngày 09/11/2015. BKS: 29B —165.10.  Số khung:  JAAN1R71R47100892. 

Số máy: 063911 ; Xe Ô tô TRANSINCO, xe khách 29 chỗ ngồi. Đăng ký xe ô tô 

số 237285 do Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 08/06/2016. 

BKS : 29B —122.92. Số khung: RMLK12EDL8S008073. Số máy: 

D4AEV027728 ; Xe Ô tô TRANSINCO 45 chỗ giường nằm. Đăng ký xe ô tô số 

237714 do Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 13/06/2016. 

BKS : 29B —169.25. Số khung: RLP1TLN4XBA001005. Số máy: CA6DF2D-

22*5172240; Xe Ô tô BAHAI giường nằm 40 chỗ. Đăng ký xe ô tô số 276791 do 

Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 02/08/2016. BKS : 29B 

—002.59. Số khung: RLP6BLSD6B9006720 . Số máy: CA6DF2D-2251727485. 

Giấy chứng nhận kiểm định số: KC 0743143 do Cục đăng kiểm Việt Nam cấp; Xe 

Ô tô TRANSINCO 44 chỗ giường nằm. Đăng ký xe ô tô số 277913 do Phòng 

Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 24/08/2016. BKS : 29B—

169.08.Số khung: RLP1TLN4XCA001060. Số máy: CA6DF22451966777. Giấy 

chứng nhận kiểm định số: KC 0743536 do Cục đăng kiểm Việt Nam cấp ; Xe Ô tô 

THACO 40 chỗ (38 chỗ nằm, 02 chỗ ngồi). Đăng ký xe ô tô số 279378 do Phòng 
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Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 12/09/2016. BKS : 29B—

038.28. Số khung: B40JAC053264. Số máy: P11CUJPI7028. Giấy chứng nhận 

kiểm định số: KC 0313293 do Cục đăng kiểm VN cấp ; Xe Ô tô Toyota Camry 05 

chỗ. Đăng ký xe ô tô số 280291 do Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN 

cấp ngày 22/09/2016. BKS : 29A —131.39. Số khung: RL4BK48K4B6- 001783. 

Số máy: 2GR-0785071; Xe Ô tô HAECO  Universe TK43G-380 chỗ (2 chỗ ngồi, 

41 chỗ nằm). Đăng ký xe ô tô số 280698 do Phòng Cảnh sát giao thông –  Công 

an TP HN cấp ngày 30/09/2016. BKS : 29B — 171.64. Số khung: 

RLP1KMG4AGH00003O. Số máy: YC6MK380-30*ME3QAG00096; Xe Ô tô 

THACO 42 chỗ (40 chỗ nằm, 02 chỗ ngồi). Đăng ký xe ô tô số 265674 do Phòng 

Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 16/11/2016. BKS : 29B —

171.19. Số khung: RNHTDB42L9C043696. Số máy: MD9L508498L;Xe Ô tô 

TRANSINCO 34 chỗ giường nằm. Đăng ký xe ô tô số 375943 do Phòng Cảnh sát 

giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 04/04/2017. BKS: 29B – 103.89. Số 

khung: 18VP9A001181. Số máy: D6AB9178358. 

              Kể từ ngày tiếp theo của ngày 29.09.2023, Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn 

của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong 

hợp đồng, cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc. Trường hợp sau khi phát 

mại tài sản bảo đảm không đủ nghĩa vụ trả nợ thì Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất 

nhập khẩu thương mại và du lịch A vẫn phải có nghĩa vụ thanh toán số nợ gốc, lãi 

còn lại cho Ngân hàng NN PT NNVN  – Chi nhánh HV cho đến khi thanh toán 

xong toàn bộ khoản nợ. 

         Luật sư bảo vệ cho Ngân hàng  NN PT NNVN  – Chi nhánh HV bà Chu Thị 

Thúy Q phát biểu quan điểm: Do Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu 

thương mại và du lịch A vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên đề nghị Tòa án buộc Công ty 

trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A phải trả cho Ngân hàng 

NN PT NNVN  – Chi nhánh HV số tiền tính đến ngày 29.09.2023 là: 

17.450.237.944 đồng bao gồm 13.321.945.612 đồng nợ gốc và nợ lãi là: 

4.128.292.332 đồng. Trong trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu 

thương mại và du lịch A không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ nêu trên và 

lãi phát sinh thì Ngân hàng NN PT NNVN  – Chi nhánh HV có quyền yêu cầu Cơ 

quan Thi hành án có thẩm quyền tiến hành kê biên, phát mại tài sản bảo đảm của 

các khoản vay để thu hồi toàn bộ khoản nợ cho Ngân hàng NN PT NNVN  – Chi 
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nhánh HV bao gồm: Xe  Ô tô HYUNDAI AERO HISPACE. Đăng ký xe ô tô số 

145623 do Công an TP HN ngày 13/10/2015. BKS: 29B — 084.98. Số khung: 

KMJRL18TP5C003914 . Số máy: D6CB5111875 ; Xe  Ô tô HYUNDAI AERO 

HISPACE. Đăng ký xe ô tô số 187191 do Công an TP HN ngày 30/10/2015. 

BKS: 29B — 065.63. Số khung: 18TP5C003903. Số máy: D6CB5111876; Xe Ô 

tô BAHAI giường nằm 37 chỗ. Đăng ký xe ô tô số 165145 do Phòng Cảnh sát 

giao thông – Công an TP HN cấp ngày 06/01/2016. BKS: 29B — 166.37. Số 

khung: LSD7B9000839. Số máy: 2D2251660975; Xe Ô tô TRANSINCO 34 chỗ 

giường nằm. Đăng ký xe ô tô số 049537 do Công an TP HN cấp ngày 26/11/2014. 

BKS:  29B —116.24. Số khung: 18VP9A001152. Số máy: D6AB9175290 ;Xe Ô 

tô SAMCO. Đăng ký xe ô tô số 176746 do Công an TP HN cấp ngày 20/12/2013. 

BKS: 29B — 062.30. Số khung:  RLEB1R75LD7103252. Số máy: 

4HK1157228 ;Xe Ô tô SAMCO. Đăng ký xe ô tô số 187933 do Công an TP HN 

cấp ngày 09/11/2015. BKS: 29B —165.10.  Số khung:  JAAN1R71R47100892. 

Số máy: 063911 ;Xe Ô tô TRANSINCO, xe khách 29 chỗ ngồi. Đăng ký xe ô tô 

số 237285 do Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 08/06/2016. 

BKS : 29B —122.92. Số khung: RMLK12EDL8S008073. Số máy: 

D4AEV027728 ;Xe Ô tô TRANSINCO 45 chỗ giường nằm. Đăng ký xe ô tô số 

237714 do Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 13/06/2016. 

BKS : 29B —169.25. Số khung: RLP1TLN4XBA001005. Số máy: CA6DF2D-

22*5172240; Xe Ô tô BAHAI giường nằm 40 chỗ. Đăng ký xe ô tô số 276791 do 

Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 02/08/2016. BKS : 29B 

—002.59. Số khung: RLP6BLSD6B9006720 . Số máy: CA6DF2D-2251727485. 

Giấy chứng nhận kiểm định số: KC 0743143 do Cục đăng kiểm VN cấp ; Xe Ô tô 

TRANSINCO 44 chỗ giường nằm. Đăng ký xe ô tô số 277913 do Phòng Cảnh sát 

giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 24/08/2016. BKS : 29B—169.08.Số 

khung: RLP1TLN4XCA001060. Số máy: CA6DF22451966777. Giấy chứng nhận 

kiểm định số: KC 0743536 do Cục đăng kiểm VN cấp ; Xe Ô tô THACO 40 chỗ 

(38 chỗ nằm, 02 chỗ ngồi). Đăng ký xe ô tô số 279378 do Phòng Cảnh sát giao 

thông –  Công an TP HN cấp ngày 12/09/2016. BKS : 29B—038.28. Số khung: 

B40JAC053264. Số máy: P11CUJPI7028. Giấy chứng nhận kiểm định số: KC 

0313293 do Cục đăng kiểm VN cấp ; Xe Ô tô Toyota Camry 05 chỗ. Đăng ký xe 

ô tô số 280291 do Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 

22/09/2016. BKS : 29A —131.39. Số khung: RL4BK48K4B6- 001783. Số máy: 
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2GR-0785071; Xe Ô tô HAECO  Universe TK43G-380 chỗ (2 chỗ ngồi, 41 chỗ 

nằm). Đăng ký xe ô tô số 280698 do Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP 

HN cấp ngày 30/09/2016. BKS : 29B - 171.64. Số khung: 

RLP1KMG4AGH00003O. Số máy: YC6MK380-30*ME3QAG00096;Xe Ô tô 

THACO 42 chỗ (40 chỗ nằm, 02 chỗ ngồi). Đăng ký xe ô tô số 265674 do Phòng 

Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 16/11/2016. BKS : 29B —

171.19. Số khung: RNHTDB42L9C043696. Số máy: MD9L508498L; Xe Ô tô 

TRANSINCO 34 chỗ giường nằm. Đăng ký xe ô tô số 375943 do Phòng Cảnh sát 

giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 04/04/2017. BKS: 29B – 103.89. Số 

khung: 18VP9A001181. Số máy: D6AB9178358. Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn 

của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong 

hợp đồng, cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc.Trường hợp sau khi phát 

mại tài sản bảo đảm không đủ nghĩa vụ trả nợ thì Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất 

nhập khẩu thương mại và du lịch A vẫn phải có nghĩa vụ thanh toán số nợ gốc, lãi 

còn lại cho Ngân hàng NN PT NNVN  – Chi nhánh HV cho đến khi thanh toán 

xong toàn bộ khoản nợ. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận HM tham gia phiên tòa phát biểu 

quan điểm về việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự của đương sự, Thẩm phán 

và Hội đồng xét xử như sau: Quá trình giải quyết vụ án, Thẩm phán được phân 

công đã thực hiện đúng trình tự tố tụng trong quá trình thụ lý vụ án, điều tra xác 

minh, giao thông báo của Tòa án cho các đương sự. 

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng 

dân sự. 

Về đề xuất hướng giải quyết vụ án: Căn cứ các lời khai trình bày của các 

đương sự, chứng cứ tài liệu về Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp tài sản, đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Căn cứ khoản 1 Điều 30; điểm b khoản 1 Điều 35; 

điểm a khoản 1 Điều 39 ; khoản 1 Điều 147 BLTTDS năm 2015; 

Căn cứ Điều 342, Điều 466, Điều 468 BLDS năm 2015; 

Căn cứ Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; 

Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. 
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Đề nghị Hội đồng xét xử: 

           1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng NN PT NNVN  – Chi nhánh 

HV đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A. 

 Buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A 

thanh toán cho Ngân hàng  NN PT NNVN  – Chi nhánh HV số tiền 

13.363.789.912 đồng nợ gốc và nợ lãi theo quy định của pháp luật.  

 2. Trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du 

lịch A không thực hiện hoặc chậm thực hiện, thực hiện không đúng nghĩa vụ trả 

nợ ngay sau khi Bản án/Quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật thì Ngân 

hàng NN PT NNVN  – Chi nhánh HV có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân 

sự xử lý tài sản bảo đảm theo các Hợp đồng thế chấp tài sản để thu hồi nợ theo 

quy định của pháp luật. 

Nếu số tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm không đủ để trả nợ cho 

Ngân hàng NN PT NNVN  – Chi nhánh HV thì Ngân hàng có quyền yêu cầu cơ 

quan thi hành án dân sự xử lý bất kỳ tài sản nào thuộc quyền sở hữu, quyền sử 

dụng của Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A để 

thu hồi nợ theo quy định của pháp luật 

2. Về án phí: Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và 

du lịch A phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

        Đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận HM tại phiên tòa phù hợp 

với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra chứng 

cứ tại phiên tòa, sau phần hỏi và tranh luận, Hội đồng xét xử nhận định:  

         Về thẩm quyền giải quyết vụ án: Đây là vụ án Kinh doanh thương mại 

tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng, nguyên đơn trong vụ án là Ngân hàng 

NN PT NNVN  – Chi nhánh HV có trụ sở tại: Phường ĐK, quận HM, HN. Tại các 

hợp đồng tín dụng kí giữa Ngân hàng NN PT NNVN  – Chi nhánh HV và Công ty 

TNHH Xuất nhập khẩu TM và DL A đều có thỏa thuận: Trong trường hợp không 

thương lượng, giải quyết được thì tranh chấp phát sinh sẽ được đưa ra giải quyết 

tại Tòa án nơi Ngân hàng NN PT NNVN  – Chi nhánh HV đóng trụ sở. Căn cứ 

vào quy định tại khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm b khoản 1 Điều 
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39 Bộ luật tố tụng dân sự, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 

quận HM, thành phố HN. 

          Tại phiên tòa là đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị Đ giám đốc Công ty 

TNHH xuất nhập khẩu TM và DL A là bà Đỗ Thị Hồng Y, đại diện ủy quyền của 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: ông Đinh Quang T bà Nguyễn Thị Thúy H là 

bà Đỗ Thị Hồng Y đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vẫn vắng 

mặt, Hội đồng xét xử Hội đồng xét xử căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 227 Bộ luật 

tố tụng dân sự: Tiến hành xét xử vắng mặt đại diện theo pháp luật Công ty trách 

nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A bà Nguyễn Thị Đ, ông Đinh 

Quang T, bà Nguyễn Thị Thúy H.  

          Về tố tụng: Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du 

lịch A có vay Ngân hàng NN PT NNVN  – Chi nhánh HV với rất nhiều hợp đồng 

tín dụng:Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201600199 ký ngày 21/06/2016; Mục đích 

vay vốn: Bổ sung vốn lưu động mua xăng, dầu, mỡ. Hợp đồng tín dụng: 

1482LAV201500365 ký ngày 23/10/2015; Mục đích vay vốn: Thanh toán tiền 

mua xe theo Hợp đồng nguyên tắc chuyển giao tài sản và quyền sử dụng nốt tuyến 

cố định MĐ – LC số 08-HĐ/2015/DLAT-CT27-7 ngày 10/10/2015;Hợp đồng tín 

dụng: 1482LAV201500390 ký ngày 06/11/2015; Mục đích vay vốn: Thanh toán 

tiền mua xe giường năm khai thác tuyến cố định MĐ – CB theo Hợp đồng mua 

bán xe oto số công chứng 3676NVT/2015/HĐMB ngày 23/10/2015; Hợp đồng tín 

dụng: 1482LAV201600017 ký ngày 19/01/2016; Mục đích vay vốn: Thanh toán 

tiền mua xe giường năm khai thác tuyến vận chuyển cố định MĐ – V theo Hợp 

đồng mua bán xe oto số công chứng 28NVT/2016/HĐMB ngày 06/01/2016; Hợp 

đồng tín dụng: 1482LAV201600200 ký ngày 21/06/2016; Mục đích vay vốn : 

Thanh toán tiền mua xe giường 44 chỗ năm khai thác tuyến vận chuyển cố định 

MĐ – LC theo Hợp đồng mua bán xe oto số công chứng 638NVT/2016/HĐMB 

ngày 14/06/2016;Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201600270 ký ngày 12/08/2016; 

Mục đích vay vốn: Thanh toán tiền mua xe giường nằm 40 chỗ khai thác tuyến  

vận chuyển cố định HN – V theo Hợp đồng mua bán xe oto số công chứng 

764NVT/2016/HĐMB ngày 30/07/2016; Hợp đồng tín dụng : 

1482LAV201600281 ký ngày 30/08/2016; Mục đích vay vốn: Thanh toán tiền 

mua xe giường nằm 44 chỗ khai thác tuyến vận chuyển cố định HN – V theo Hợp 

đồng mua bán xe oto số công chứng 839NVT/2016/HĐMB ngày 24/08/2016;Hợp 

đồng tín dụng: 1482LAV201600916 ký ngày 20/09/2016; Mục đích vay vốn: 
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Thanh toán tiền mua xe giường nằm 40 chỗ hiệu Thaco khai thác tuyến vận 

chuyển cố định MĐ – V theo Hợp đồng mua bán xe ô tô số công chứng 

895NVT/2016/HĐMB ngày 19/09/2016;Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201600936 

ký ngày 26/09/2016; Mục đích vay vốn: Thanh toán tiền mua xe oto Toyota 

Camry 05 chỗ theo Hợp đồng mua bán xe số công chứng 900NVT/2016/HĐMB 

ngày 21/09/2016;Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201601126 ký ngày 28/11/2016; 

Giá trị giải ngân cho vay: 1.000.000.000 đồng; Mục đích vay vốn : Thanh toán 

tiền mua xe oto giường nằm hiệu Thaco (40 chỗ nằm, 2 chỗ ngồi) khai thác tuyến 

vận chuyển cố định Học viện Cảnh sát HN - V theo Hợp đồng mua bán số 

03/HĐMB-NVV ký ngày 14/11/2016 ; Thời hạn trả nợ: 28/11/2021. Hợp đồng tín 

dụng: Bảo lãnh thanh toán số 1482VSB180200006 ký ngày 12/02/2018; Mục đích 

vay vốn. Bảo lãnh Thanh toán Hợp đồng tiêu thụ xăng dầu số 

29/DKNĐ/2018/HĐTT. Vì vậy đây là vụ án Kinh doanh thương mại về việc 

Tranh chấp hợp đồng tín dụng, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 

quận HM, theo quy định tại khoản 1 Điều 30; điểm b khoản 1 Điều 35; Điểm b 

khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015. 

Về nội dung: Xét các hợp đồng cấp tín dụng số: 1482LAV201600199 ký 

ngày 21/06/2016. Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201500365 ký ngày 23/10/2015; 

Hợp đồng tín dụng:1482LAV201500390 ký ngày 06/11/2015; Hợp đồng tín 

dụng:1482LAV201600200 ký ngày 21/06/2016; Hợp đồng tín dụng: 

1482LAV201600281 ký ngày 30/08/2016; Hợp đồng tín dụng: 

1482LAV201600916 ký ngày 20/09/2016; Hợp đồng tín dụng: 

1482LAV201600936 ký ngày 26/09/2016; Hợp đồng tín dụng: 

1482LAV201601126 ký ngày 28/11/2016. Hợp đồng tín dụng: Bảo lãnh thanh 

toán số 1482VSB180200006 ký ngày 12/02/2018. Hội đồng xét xử xét thấy: Khi 

ký hợp đồng hai bên đều có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, mục đích vay tiền 

không bị pháp luật cấm, nội dung hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp 

luật; Hai bên ký kết hợp đồng hoàn toàn tự nguyện; Hình thức và nội dung hợp 

đồng phù hợp quy định tại Điều 122 Bộ luật dân sự năm 2015, nên có hiệu lực thi 

hành với các bên. 

           Về thực hiện hợp đồng: Đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng NN PT 

NNVN  – Chi nhánh HV và đại diện theo ủy quyền của Công ty trách nhiệm hữu 

hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A đều xác nhận Công ty trách nhiệm hữu 

hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A vay Ngân hàng NN PT NNVN  – Chi 
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nhánh HV số tiền nợ bao gồm cả gốc 13.321.945.612 đồng. Mục đích vay vốn chủ 

yếu là: Thanh toán tiền hàng. Lãi suất cho vay (trong hạn): Lãi suất quá hạn: Bằng 

150 % mức lãi suất trong hạn áp dụng tại thời điểm chuyển nợ quá hạn. Khoản nợ 

lãi quá hạn sẽ phải chịu tiền lãi chậm trả. Được quy định trong các hợp đồng tín 

dụng ký kết giữa bên vay và bên Ngân hàng như sau: 

       Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201600199 ký ngày 21/06/2016; Giá trị giải 

ngân cho vay: 2.990.000.000;  Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động mua 

xăng, dầu, mỡ …. Phục vụ hoạt động kinh doanh vận tải theo Giấy phép ĐKKD 

được cấp; Thời hạn trả nợ: 25/05/2017.Thời điểm giải ngân 10/05/2017, Thời hạn 

vay: 60 tháng, trong đó ngày giải ngân cho khoản vay là ngày 12/08/2016. Lãi 

suất cho vay tại ngày giải ngân là 9 %/năm. Lãi suất được điều chỉnh theo định kì 

06 tháng /1 lần phù hợp với quy định lãi suất vay của ngân hàng NN PT NNVN  

trong từng thời kì. Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn được 

quy định của Ngân hàng NN PT NNVN  quy định. 

      Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201500365 ký ngày 23/10/2015; Giá trị giải 

ngân cho vay: 3.050.000.000 đồng; Mục đích vay vốn: Thanh toán tiền mua xe 

theo Hợp đồng nguyên tắc chuyển giao tài sản và quyền sử dụng nốt tuyến cố định 

MĐ – LC số 08-HĐ/2015/DLAT-CT27-7 ngày 10/10/2015 ; Thời hạn trả nợ: 

23/10/2020, Thời điểm giải ngân 23/10/2015, Thời hạn vay: 60 tháng, trong đó 

ngày giải ngân cho khoản vay là ngày 12/08/2016. Lãi suất cho vay tại ngày giải 

ngân là 9,5%/năm. Lãi suất được điều chỉnh theo định kì 06 tháng /1 lần phù hợp 

với quy định lãi suất vay của ngân hàng NN PT NNVN  trong từng thời kì. Lãi 

suất quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn được quy định của Ngân hàng 

NN PT NNVN  quy định. 

      Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201500390 ký ngày 06/11/2015; Giá trị giải 

ngân cho vay: 1.050.000.000 đồng; Mục đích vay vốn: Thanh toán tiền mua xe 

giường năm khai thác tuyến cố định MĐ – CB theo Hợp đồng mua bán xe oto số 

công chứng 3676NVT/2015/HĐMB ngày 23/10/2015; Thời hạn trả nợ: 

06/11/2020, Thời điểm giải ngân 06/11/2015, Thời hạn vay: 60 tháng. Lãi suất 

cho vay tại ngày giải ngân là 9,5%/năm. Lãi suất được điều chỉnh theo định kì 06 

tháng /1 lần phù hợp với quy định lãi suất vay của ngân hàng NN PT NNVN  

trong từng thời kì. Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn được 

quy định của Ngân hàng NN PT NNVN  quy định. 
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       Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201600017 ký ngày 19/01/2016 ; Giá trị 

giải ngân cho vay: 900.000.000 đồng ; Mục đích vay vốn: Thanh toán tiền mua xe 

giường năm khai thác tuyến vận chuyển cố định MĐ – V theo Hợp đồng mua bán 

xe oto số công chứng 28NVT/2016/HĐMB ngày 06/01/2016 ; Thời hạn trả nợ: 

19/01/2021. Thời điểm giải ngân 19/01/2016, Thời hạn vay: 60 tháng. Lãi suất 

cho vay tại ngày giải ngân là 9,5%/năm. Lãi suất được điều chỉnh theo định kì 06 

tháng /1 lần phù hợp với quy định lãi suất vay của ngân hàng NN PT NNVN  

trong từng thời kì. Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn được 

quy định của Ngân hàng NN PT NNVN quy định. 

      Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201600200 ký ngày 21/06/2016 ; Giá trị giải 

ngân cho vay: 1.860.000.000 đồng; Mục đích vay vốn: Thanh toán tiền mua xe 

giường 44 chỗ năm khai thác tuyến  vận chuyển cố định MĐ – LC theo Hợp đồng 

mua bán xe oto số công chứng 638NVT/2016/HĐMB ngày 14/06/2016. Thanh 

toán tiền mua xe 29 chỗ ngồi khai thác vận chuyển hành khách theo Hợp đồng 

mua bán xe oto số công chứng 598NVT/2016/HĐMB ngày 01/06/2016 ; Thời hạn 

trả nợ: 21/06/2021. Thời điểm giải ngân 21/06/2016, Thời hạn vay: 60 tháng. Lãi 

suất cho vay tại ngày giải ngân là 10,5%/năm. Lãi suất được điều chỉnh theo định 

kì 06 tháng /1 lần phù hợp với quy định lãi suất vay của Ngân hàng NN PT 

NNVN trong từng thời kì. Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn 

được quy định của Ngân hàng NN PT NNVN quy định. 

      Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201600270 ký ngày 12/08/2016; Giá trị giải 

ngân cho vay: 1.300.000.000 đồng; Mục đích vay vốn: Thanh toán tiền mua xe 

giường nằm 40 chỗ khai thác tuyến vận chuyển cố định HN – V theo Hợp đồng 

mua bán xe oto số công chứng 764NVT/2016/HĐMB ngày 30/07/2016; Thời 

điểm giải ngân 12/08/2016. Thời hạn vay: 60 tháng, trong đó ngày giải ngân cho 

khoản vay là ngày 12/08/2016. Lãi suất cho vay tại ngày giải ngân là 10,5%/năm. 

Lãi suất được điều chỉnh theo định kì 06 tháng /1 lần phù hợp với quy định lãi 

suất vay của Ngân hàng NN PT NNVN trong từng thời kì. Lãi suất quá hạn bằng 

150% lãi suất cho vay trong hạn được quy định của Ngân hàng NN PT NNVN 

quy định. 

       Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201600281 ký ngày 30/08/2016; Giá trị giải 

ngân cho vay: 1.300.000.000 đồng; Mục đích vay vốn: Thanh toán tiền mua xe 

giường nằm 44 chỗ khai thác tuyến  vận chuyển cố định HN – V theo Hợp đồng 

mua bán xe oto số công chứng 839NVT/2016/HĐMB ngày 24/08/2016 ; Thời 
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điểm giải ngân 30/08/2016, thời điểm giải ngân 12/08/2016.Thời hạn vay: 60 

tháng, trong đó ngày giải ngân cho khoản vay là ngày 12/08/2016. Lãi suất cho 

vay tại ngày giải ngân là 10,5%/năm. Lãi suất được điều chỉnh theo định kì 06 

tháng /1 lần phù hợp với quy định lãi suất vay của Ngân hàng NN PT NNVN 

trong từng thời kì. Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn được 

quy định của Ngân hàng NN PT NNVN quy định. 

       Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201600916 ký ngày 20/09/2016; Giá trị giải 

ngân cho vay: 1.200.000.000 đồng; Mục đích vay vốn: Thanh toán tiền mua xe 

giường nằm 40 chỗ hiệu Thaco khai thác tuyến  vận chuyển cố định MĐ – V theo 

Hợp đồng mua bán xe oto số công chứng 895NVT/2016/HĐMB ngày 19/09/2016; 

Thời hạn trả nợ: 20/09/2021. Thời điểm giải ngân 20/09/2016, Thời hạn vay: 60 

tháng, trong đó ngày giải ngân cho khoản vay là ngày 12/08/2016. Lãi suất cho 

vay tại ngày giải ngân là 10,5%/năm. Lãi suất được điều chỉnh theo định kì 06 

tháng /1 lần phù hợp với quy định lãi suất vay của Ngân hàng NN PT NNVN 

trong từng thời kì. Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn được 

quy định của Ngân hàng NN PT NNVN quy định. 

      Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201600936 ký ngày 26/09/2016 ; Giá trị giải 

ngân cho vay: 800.000.000; Mục đích vay vốn: Thanh toán tiền mua xe oto 

Toyota Camry 05 chỗ theo Hợp đồng mua bán xe số công chứng 

900NVT/2016/HĐMB ngày 21/09/2016. Thời điểm giải ngân 26/09/2016. Thời 

hạn vay: 60 tháng, trong đó ngày giải ngân cho khoản vay là ngày 12/08/2016. Lãi 

suất cho vay tại ngày giải ngân là 7%/năm. Lãi suất được điều chỉnh theo định kì 

06 tháng /1 lần phù hợp với quy định lãi suất vay của Ngân hàng NN PT NNVN 

trong từng thời kì. Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn được 

quy định của Ngân hàng Ngân hàng NN PT NNVN quy định. 

Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201600981 ký ngày 06/10/2016; Giá trị giải 

ngân cho vay: 2.640.000.000 đồng; Mục đích vay vốn: Thanh toán tiền mua xe ô 

tô giường nằm Heaco Universe TK43G-380 (41 chỗ nằm, 2 chỗ ngồi) khai thác 

tuyến vận chuyển cố định MĐ – V theo Hợp đồng kinh tế số 08.09/2016/HĐKT-

ĐL ký ngày 08/09/2016; Thời hạn trả nợ: 06/10/2021. Thời điểm giải ngân 

06/10/2016, Thời hạn vay: 60 tháng, trong đó ngày giải ngân cho khoản vay là 

ngày 12/08/2016. Lãi suất cho vay tại ngày giải ngân là 7%/năm. Lãi suất được 

điều chỉnh theo định kì 06 tháng /1 lần phù hợp với quy định lãi suất vay của 
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Ngân hàng NN PT NNVN trong từng thời kì. Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất 

cho vay trong hạn được quy định của Ngân hàng NN PT NNVN quy định. 

        Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201601126 ký ngày 28/11/2016; Giá trị 

giải ngân cho vay: 1.000.000.000 đồng; Mục đích vay vốn: Thanh toán tiền mua 

xe oto giường nằm hiệu Thaco (40 chỗ nằm, 2 chỗ ngồi) khai thác tuyến vận 

chuyển cố định Học viện Cảnh sát HN - V theo Hợp đồng mua bán số 03/HĐMB-

NVV ký ngày 14/11/2016. Thời điểm giải ngân 28/11/2016, Thời hạn vay: 60 

tháng, trong đó ngày giải ngân cho khoản vay là ngày 12/08/2016. Lãi suất cho 

vay tại ngày giải ngân là 7 %/năm. Lãi suất được điều chỉnh theo định kì 06 tháng 

/1 lần phù hợp với quy định lãi suất vay của Ngân hàng NN PT NNVN trong từng 

thời kì. Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn được quy định của 

Ngân hàng NN PT NNVN quy định. 

Xét thỏa thuận lãi suất trong hợp đồng tín dụng: Tại thời điểm ký kết các 

hợp đồng tín dụng, theo Thông tư số 14/2012/TT-NHNN ngày 04/5/2012 và 

Thông tư số 12/2010/TTNHNN ngày 14/4/2010 của Ngân hàng nhà nước Việt 

Nam đã quy định về việc cho phép các tổ chức tín dụng được phép thỏa thuận lãi 

suất cho vay với các khách hàng. Do vậy lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng phù 

hợp với quy định của pháp luật.  

 Sau khi nhận được khoản tiền vay, Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập 

khẩu thương mại và du lịch A đã không thực hiện việc thanh toán tiền gốc và lãi 

vay đúng thời hạn. Tài liệu do Ngân hàng NN PT NNVN – Chi nhánh HV cung  

cấp về quá trình trả nợ, được đại diện theo ủy quyền của Công ty trách nhiệm hữu 

hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A là bà Đỗ Thị Hồng Y xác nhận, thể 

hiện Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A đã vi 

phạm nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận hợp đồng. Vì vậy Ngân hàng NN PT 

NNVN  –  Chi nhánh HV khởi kiện yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất 

nhập khẩu thương mại và du lịch A có nghĩa vụ trả nợ khoản tiền gốc vay + Lãi 

suất tiền vay là có căn cứ, phù hợp với quy định tại Điều 466; điều 468 Bộ luật 

dân sự năm 2015 ; Điều 91 Luật Tổ chức tín dụng năm 2010. 

  Căn cứ vào tài liệu về quá trình trả nợ, thời gian chậm trả, số tiền lãi quá 

hạn do Ngân hàng NN PT NNVN – Chi nhánh HV cung cấp và tại phiên toà, đại 

diện ủy quyền của Ngân hàng NN PT NNVN – Chi nhánh HV trình bày Công ty 

trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A được áp dụng các 
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chính sánh các doanh nghiệp khó khăn do Covit và các chính sách miễn giảm lãi 

suất nên được hưởng mức lãi suất 4,86%/năm. Đây là quyền của Ngân hàng NN 

PT NNVN – Chi nhánh HV và là quyết định có lợi cho Công ty trách nhiệm hữu 

hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch AT nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Hội đồng xét xử xác định, tính đến ngày 29 tháng 09 năm 2023, Công ty trách 

nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch AT còn nợ Ngân hàng NN PT 

NNVN – Chi nhánh HV tính đến ngày 29.09.2023 là: 17.450.237.944 đồng bao 

gồm 13.321.945.612 đồng nợ gốc và nợ lãi tính 4,86%/năm là : 4.128.292.332 

đồng. 

         Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A phải có 

nghĩa vụ trả Ngân hàng NN PT NNVN – Chi nhánh HV toàn bộ số tiền trên. 

Về tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất 

nhập khẩu thương mại và du lịch A : Căn cứ Hợp đồng cấp tín dụng ngày 31 tháng 

10 năm 2018; căn cứ lời khai thừa nhận nội dung hợp đồng của đại diện theo ủy 

quyền của Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A 

đồng thời là người chủ của tài sản đảm bảo; Căn cứ các hợp đồng thế chấp ô tô 

của Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A cho Ngân 

hàng NN PT NNVN – Chi nhánh HV lập tại Văn phòng công chứng V bao gồm: 

Hợp đồng thế chấp tài sản số 08/2015/HV – AT ngày 22 tháng 10 năm 2015; Hợp 

đồng thế chấp tài sản số 09/2015/HV – AT ngày 04 tháng 11 năm 2015; Hợp đồng 

thế chấp có số công chứng 02224/2016/HĐTC; Hợp đồng thế chấp tài sản số 

02/2015/HV – AT ngày 27 tháng 05 năm 2015; Hợp đồng thế chấp tài sản số 

06/2015/HV – AT ngày 26 tháng 06 năm 2015; Hợp đồng thế chấp tài sản số  

10/2015/HV – AT ngày 17 tháng 11 năm 2015; Hợp đồng thế chấp có số công 

chứng 01983/2016/HĐTC ngày 17 tháng 06 năm 2016; Hợp đồng thế chấp có số 

công chứng 02934/2016/HĐTC ngày 12 tháng 08 năm 2016; Hợp đồng thế chấp 

có số công chứng 03239/2016/HĐTC ngày 30 tháng 08 năm 2016; Hợp đồng thế 

chấp có số công chứng 03532/2016/HĐTC ngày 19 tháng 09 năm 2016; Hợp đồng 

thế chấp có số công chứng 03614/2016/HĐTC ngày 29 tháng 09 năm 2016; Hợp 

đồng thế chấp có số công chứng 03869/2016/HĐTC ngày 05 tháng 10 năm 2016; 

Hợp đồng thế chấp có số công chứng 04906/2016/HĐTC ngày 25 tháng 11 năm 

2016; Hợp đồng thế chấp có số công chứng 00542/2018/HĐTC ngày 02 tháng 02 

năm 2018; Tài sản Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du 

lịch A và tài sản của ông Đinh Quang T và Nguyễn Thị Thúy H bảo đảm cho 
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khoản vay của Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A 

gồm các tài sản sau: 

Xe  Ô tô HYUNDAI AERO HISPACE. Đăng ký xe ô tô số 145623 do 

Công an TP HN ngày 13/10/2015. BKS: 29B — 084.98. Số khung: 

KMJRL18TP5C003914 . Số máy: D6CB5111875. Đăng kí xe mang tên : Công ty 

trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A. 

Xe  Ô tô HYUNDAI AERO HISPACE. Đăng ký xe ô tô số 187191 do 

Công an TP HN ngày 30/10/2015. BKS: 29B — 065.63. Số khung: 

18TP5C003903. Số máy: D6CB5111876. Đăng kí xe mang tên : Công ty trách 

nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A. 

Xe Ô tô BAHAI giường nằm 37 chỗ. Đăng ký xe ô tô số 165145 do Phòng 

Cảnh sát giao thông – Công an TP HN cấp ngày 06/01/2016. BKS: 29B — 

166.37. Số khung: LSD7B9000839. Số máy: 2D2251660975. Đăng kí xe mang 

tên : Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A. 

Xe Ô tô TRANSINCO 34 chỗ giường nằm. Đăng ký xe ô tô số 049537 do 

Công an TP HN cấp ngày 26/11/2014. BKS:  29B —116.24. Số khung: 

18VP9A001152. Số máy: D6AB9175290. Đăng kí xe mang tên: Công ty trách 

nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A. 

Xe Ô tô SAMCO. Đăng ký xe ô tô số 176746 do Công an TP HN cấp ngày 

20/12/2013. BKS: 29B — 062.30. Số khung:  RLEB1R75LD7103252. Số máy: 

4HK1157228. Đăng kí xe mang tên: Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu 

thương mại và du lịch A. 

Xe Ô tô SAMCO. Đăng ký xe ô tô số 187933 do Công an TP HN cấp ngày 

09/11/2015. BKS: 29B —165.10.  Số khung:  JAAN1R71R47100892. Số máy: 

063911. Đăng kí xe mang tên : Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương 

mại và du lịch A. 

Xe Ô tô TRANSINCO, xe khách 29 chỗ ngồi. Đăng ký xe ô tô số 237285 

do Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 08/06/2016. BKS : 

29B —122.92. Số khung: RMLK12EDL8S008073. Số máy: D4AEV027728. 

Đăng kí xe mang tên : Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và 

du lịch A. 

Xe Ô tô TRANSINCO 45 chỗ giường nằm. Đăng ký xe ô tô số 237714 do 

Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 13/06/2016. BKS : 29B 

—169.25. Số khung: RLP1TLN4XBA001005. Số máy: CA6DF2D-22*5172240. 
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Đăng kí xe mang tên : Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và 

du lịch A. 

 Xe Ô tô BAHAI giường nằm 40 chỗ. Đăng ký xe ô tô số 276791 do Phòng 

Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 02/08/2016. BKS : 29B —

002.59. Số khung: RLP6BLSD6B9006720. Số máy: CA6DF2D-2251727485. 

Giấy chứng nhận kiểm định số: KC 0743143 do Cục đăng kiểm Việt Nam cấp. 

Đăng kí xe mang tên: Công ty TNHH xuất nhập khẩu TM và DL A. 

Xe Ô tô TRANSINCO 44 chỗ giường nằm. Đăng ký xe ô tô số 277913 do 

Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 24/08/2016. BKS : 29B—

169.08.Số khung: RLP1TLN4XCA001060. Số máy: CA6DF22451966777. Giấy 

chứng nhận kiểm định số: KC 0743536 do Cục đăng kiểm Việt Nam cấp. Đăng kí 

xe mang tên : Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A. 

Xe Ô tô THACO 40 chỗ (38 chỗ nằm, 02 chỗ ngồi). Đăng ký xe ô tô số 

279378 do Phòng Cảnh sát giao thông – Công an TP HN cấp ngày 12/09/2016. 

BKS: 29B—038.28. Số khung: B40JAC053264. Số máy: P11CUJPI7028. Giấy 

chứng nhận kiểm định số: KC 0313293 do Cục đăng kiểm Việt Nam cấp. Đăng kí 

xe mang tên : Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A. 

Xe Ô tô Toyota Camry 05 chỗ. Đăng ký xe ô tô số 280291 do Phòng Cảnh 

sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 22/09/2016. BKS : 29A —131.39. Số 

khung: RL4BK48K4B6- 001783. Số máy: 2GR-0785071. Đăng kí xe mang tên : 

Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A. 

Xe Ô tô HAECO  Universe TK43G-380 chỗ (2 chỗ ngồi, 41 chỗ nằm). 

Đăng ký xe ô tô số 280698 do Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp 

ngày 30/09/2016. BKS : 29B —171.64. Số khung: RLP1KMG4AGH00003O. Số 

máy: YC6MK380-30*ME3QAG00096. Đăng kí xe mang tên : Công ty trách 

nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A. 

Xe Ô tô THACO 42 chỗ (40 chỗ nằm, 02 chỗ ngồi). Đăng ký xe ô tô số 

265674 do Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 16/11/2016. 

BKS : 29B —171.19. Số khung: RNHTDB42L9C043696. Số máy: 

MD9L508498L. Đăng kí xe mang tên : Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu 

thương mại và du lịch A. 

Xe Ô tô TRANSINCO 34 chỗ giường nằm. Đăng ký xe ô tô số 375943 do 

Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 04/04/2017. BKS: 29B – 
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103.89. Số khung: 18VP9A001181. Số máy: D6AB9178358. Đăng kí xe mang 

tên ông Đinh Quang T. 

             Hội đồng xét xử xác định Hợp đồng thế chấp phù hợp với quy định tại các 

Điều 317, 318 Bộ luật dân sự năm 2015, phù hợp với Điều 9 Nghị định số 

163/NĐ-CP nên có hiệu lực thi hành đối với các bên. 

  Trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du 

lịch A không thanh toán được các khoản tiền phải trả cho Ngân hàng NN PT 

NNVN – Chi nhánh HV theo Hợp đồng tín dụng, Ngân hàng NN PT NNVN – Chi 

nhánh HV được quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền kê biên 

phát mại tài sản bảo đảm trên theo để thu hồi khoản nợ. 

   Kể từ ngày tiếp theo của ngày 29 tháng 09 năm 2023, Công ty trách nhiệm 

hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A phải tiếp tục chịu lãi của số tiền 

nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp 

đồng, cho đến khi thanh toán xong khoản nợ. 

   Trường hợp sau khi phát mại tài sản bảo đảm không đủ nghĩa vụ trả nợ thì 

Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A vẫn phải có 

nghĩa vụ thanh toán số nợ gốc, lãi còn lại cho Ngân hàng NN PT NNVN – Chi 

nhánh HV cho đến khi thanh toán xong toàn bộ khoản nợ. 

  Về án phí: Căn cứ Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Quốc Hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

lệ phí Tòa án: Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A 

phải chịu án phí dân sự sơ thẩm: 125.450.238 (Một trăm hai mươi lăm triệu bốn trăm 

năm mươi nghìn hai trăm ba mươi tám) đồng. 

Ngân hàng NN PT NNVN – chi nhánh HV không phải nộp án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm. Hoàn trả Ngân hàng NN PT NNVN – chi nhánh HV số tiền 

34.555.000 (ba mươi tư triệu năm trăm năm mươi lăm nghìn) đồng tạm ứng án phí 

đã nộp tại Biên lai thu tiền số 0049859 ngày 22 tháng 02 năm 2022  của Chi cục Thi 

hành án dân sự quận HM. 

Các đương sự được quyền kháng cáo bản án theo quy định tại Điều 271, 273 

Bộ luật tố tụng dân sự. 

Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH 
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Căn cứ vào khoản 16 Điều 4, khoản 2 Điều 91, Điều 95, khoản 3 Điều 98 

của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010. 

Căn cứ vào các điều 317, 318, 335, 336, 339, 342, Điều 466, Điều 468  của 

Bộ luật dân sự năm 2015. 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm b khoản 1 Điều 

39, khoản 1 Điều 147, điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228, Điều 235, 

Điều 266, Điều 271 và Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Căn cứ vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án và Danh mục án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm 

theo.  

        Căn cứ Luật thi hành án dân sự. 

Xử:  

           1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng NN PT NNVN – chi nhánh 

HV về việc yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du 

lịch A phải thanh toán các khoản nợ vay theo Hợp đồng cấp tín dụng số: 

1482LAV201600199 ngày 21/06/2016. Hợp đồng tín dụng: 1482LAV201500365 

ngày 23/10/2015; Hợp đồng tín dụng số :1482LAV201500390 ngày 06/11/2015; 

Hợp đồng tín dụng:1482LAV201600200  ngày 21/06/2016; Hợp đồng tín dụng 

số: 1482LAV201600281 ngày 30/08/2016; Hợp đồng tín dụng số 

1482LAV201600916 ngày 20/09/2016; Hợp đồng tín dụng số 

1482LAV201600936 ngày 26/09/2016; Hợp đồng tín dụng: số 

1482LAV201601126 ngày 28/11/2016. Hợp đồng tín dụng: Bảo lãnh thanh toán 

số 1482VSB180200006  ngày 12/02/2018.          

          Buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A 

phải thanh toán cho Ngân hàng NN PT NNVN – chi nhánh HV khoản tiền tính đến 

ngày 29.9.2023 là: 17.450.237.944 đồng bao gồm 13.321.945.612 đồng nợ gốc và 

nợ lãi là : 4.128.292.332 đồng. 

Trong trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và 

du lịch A không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ nêu trên và lãi phát sinh 
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thì Ngân hàng NN PT NNVN – chi nhánh HV có quyền yêu cầu Cơ quan Thi hành 

án có thẩm quyền tiến hành kê biên, phát mại tài sản bảo đảm của các khoản vay 

để thu hồi toàn bộ khoản nợ cho Ngân hàng NN PT NNVN – chi nhánh HV bao 

gồm:  

Xe  Ô tô HYUNDAI AERO HISPACE. Đăng ký xe ô tô số 145623 do 

Công an TP HN ngày 13/10/2015. BKS: 29B — 084.98. Số khung: 

KMJRL18TP5C003914 . Số máy: D6CB5111875. Đăng kí xe mang tên : Công ty 

trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A. 

Xe  Ô tô HYUNDAI AERO HISPACE. Đăng ký xe ô tô số 187191 do 

Công an TP HN ngày 30/10/2015. BKS: 29B — 065.63. Số khung: 

18TP5C003903. Số máy: D6CB5111876. Đăng kí xe mang tên : Công ty trách 

nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A. 

Xe Ô tô BAHAI giường nằm 37 chỗ. Đăng ký xe ô tô số 165145 do Phòng 

Cảnh sát giao thông – Công an TP HN cấp ngày 06/01/2016. BKS: 29B — 

166.37. Số khung: LSD7B9000839. Số máy: 2D2251660975. Đăng kí xe mang 

tên : Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A. 

Xe Ô tô TRANSINCO 34 chỗ giường nằm. Đăng ký xe ô tô số 049537 do 

Công an TP HN cấp ngày 26/11/2014. BKS:  29B —116.24. Số khung: 

18VP9A001152. Số máy: D6AB9175290. Đăng kí xe mang tên : Công ty trách 

nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A. 

Xe Ô tô SAMCO. Đăng ký xe ô tô số 176746 do Công an TP HN cấp ngày 

20/12/2013. BKS: 29B — 062.30. Số khung:  RLEB1R75LD7103252. Số máy: 

4HK1157228. Đăng kí xe mang tên : Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu 

thương mại và du lịch A. 

Xe Ô tô SAMCO. Đăng ký xe ô tô số 187933 do Công an TP HN cấp ngày 

09/11/2015. BKS: 29B —165.10.  Số khung:  JAAN1R71R47100892. Số máy: 

063911. Đăng kí xe mang tên : Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương 

mại và du lịch A. 

Xe Ô tô TRANSINCO, xe khách 29 chỗ ngồi. Đăng ký xe ô tô số 237285 

do Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 08/06/2016. BKS : 

29B —122.92. Số khung: RMLK12EDL8S008073. Số máy: D4AEV027728. 

Đăng kí xe mang tên : Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và 

du lịch A. 
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Xe Ô tô TRANSINCO 45 chỗ giường nằm. Đăng ký xe ô tô số 237714 do 

Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 13/06/2016. BKS : 29B 

—169.25. Số khung: RLP1TLN4XBA001005. Số máy: CA6DF2D-22*5172240. 

Đăng kí xe mang tên : Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và 

du lịch A. 

 Xe Ô tô BAHAI giường nằm 40 chỗ. Đăng ký xe ô tô số 276791 do Phòng 

Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 02/08/2016. BKS : 29B —

002.59. Số khung: RLP6BLSD6B9006720 . Số máy: CA6DF2D-2251727485. 

Đăng kí xe mang tên: Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du 

lịch A. 

Xe Ô tô TRANSINCO 44 chỗ giường nằm. Đăng ký xe ô tô số 277913 do 

Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 24/08/2016. BKS : 29B—

169.08.Số khung: RLP1TLN4XCA001060. Số máy: CA6DF22451966777. Đăng 

kí xe mang tên : Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch 

A. 

Xe Ô tô THACO 40 chỗ (38 chỗ nằm, 02 chỗ ngồi). Đăng ký xe ô tô số 

279378 do Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 12/09/2016. 

BKS : 29B—038.28. Số khung: B40JAC053264. Số máy: P11CUJPI7028. Giấy 

chứng nhận kiểm định số: KC 0313293 do Cục đăng kiểm Việt Nam cấp. Đăng kí 

xe mang tên : Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A. 

Xe Ô tô Toyota Camry 05 chỗ. Đăng ký xe ô tô số 280291 do Phòng Cảnh 

sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 22/09/2016. BKS : 29A —131.39. Số 

khung: RL4BK48K4B6- 001783. Số máy: 2GR-0785071. Đăng kí xe mang tên : 

Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A. 

Xe Ô tô HAECO  Universe TK43G-380 chỗ (2 chỗ ngồi, 41 chỗ nằm). 

Đăng ký xe ô tô số 280698 do Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp 

ngày 30/09/2016. BKS : 29B —171.64. Số khung: RLP1KMG4AGH00003O. Số 

máy: YC6MK380-30*ME3QAG00096. Đăng kí xe mang tên : Công ty trách 

nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A. 

Xe Ô tô THACO 42 chỗ (40 chỗ nằm, 02 chỗ ngồi). Đăng ký xe ô tô số 

265674 do Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 16/11/2016. 

BKS : 29B —171.19. Số khung: RNHTDB42L9C043696. Số máy: 

MD9L508498L. Đăng kí xe mang tên : Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu 

thương mại và du lịch A. 
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Xe Ô tô TRANSINCO 34 chỗ giường nằm. Đăng ký xe ô tô số 375943 do 

Phòng Cảnh sát giao thông –  Công an TP HN cấp ngày 04/04/2017. BKS: 29B – 

103.89. Số khung: 18VP9A001181. Số máy: D6AB9178358. Đăng kí xe mang 

tên ông Đinh Quang T. 

      Kể từ ngày tiếp theo của ngày 29.09.2023 Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu thương mại và du lịch A phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn 

của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận 

trong hợp đồng, cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc. 

          2.Về án phí: Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và du 

lịch A phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là: 125.450.238 (Một trăm hai mươi lăm triệu 

bốn trăm năm mươi nghìn hai trăm ba mươi tám) đồng. 

 Ngân hàng NN PT NNVN – chi nhánh HV không phải nộp án phí kinh 

doanh thương mại sơ thẩm. Hoàn trả Ngân hàng NN PT NNVN – chi nhánh HV số 

tiền 34.555.000 đồng (ba mươi tư triệu,năm trăm năm mươi lăm nghìn đồng) tạm 

ứng án phí đã nộp tại Biên lai thu tiền số 0049859 ngày 22 tháng 02 năm 2022  của 

Chi cục Thi hành án dân sự quận HM. 

   Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được Thi hành án dân sự, người phải Thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận Thi hành án, quyền yêu cầu Thi hành án, tự nguyện Thi hành án 

theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu Thi hành án 

được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án. 

Án xử công khai sơ thẩm, các đương sự có mặt tại Tòa được quyền kháng cáo 

bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Các đương sự vắng mặt tại Tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được tống đạt bản án. 

 

Nơi nhận:   

- VKSND quận HM;   

- Các đương sự; 

- THA-DS quận HM;   

- Lưu HS.          

 

T/M Héi ®ång xÐt xö 

ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn tßa 

 

 

 

 

Phạm Thị N 
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